
Biểu 01/CH

Diện tích 
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Thị trấn Ia Ly

(1) (2) (3) (4) = (5)+...+(…) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp NNP    86.077,71     88,54        4.750,40    3.271,20   2.129,11   2.853,32   10.773,62   4.681,15     8.882,20     5.089,56       8.241,58   6.363,38   3.400,30   21.059,65   1.988,60       2.593,64 
Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.652,76 4,79             788,59     338,409      106,13 147,16        587,71 310,96 38,08 222,52 562,56 682,96 128,85 435,88 75,76 227,19

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.004,13 2,06            316,80       168,15      103,11         59,50        335,90 170,47 12,88 141,75 257,03 254,38 36,69 47,88 53,13 46,46

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 13.383,34 13,77             904,40         59,18 72,26      156,74 730,35 252,84 1.141,07 985,77 1.528,00 624,43 466,96 5.988,31 212,77 260,25

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN    38.279,90      39,37          1.279,65    2.516,26   1.947,42   2.499,26     4.743,60 2.539,55      1.540,21 2.454,39 4.360,05 4.964,43 1.655,40 4.407,77 1.281,74 2.090,16

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH    13.939,04      14,34          1.280,33       300,68                -                  -                    -   827,21 2.951,25 1.140,28 202,22                -                 -   6.871,82 365,24                   -   
1.5 Đất rừng sản xuất RSX    15.602,63      16,05             493,05         37,02                -           34,87     4.686,77 739,78 3.209,12 281,79 1.555,44 6,71 1.147,78 3.349,11 52,34 8,84

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN    13.054,74     13,43            402,34                 -                  -            20,93      4.609,23       658,37      2.902,17            41,88            812,10            6,71       703,39      2.853,26          36,58                7,78 
1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS          150,24        0,15                  3,82         12,28           0,65           3,21           25,18 9,20 0,13 0,39 5,50 84,84 1,32 0,38 0,75 2,58

1.7 Đất nông nghiệp khác NKH            69,82        0,07                0,56         7,365           2,65         12,07                  -   1,60 2,34 4,42 27,81                -                 -   6,38                -   4,62

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.045,63 6,22 192,01 548,41 149,92 226,24 259,48 260,00 567,14 221,87 348,58 273,07 153,29 568,67 216,21 2.060,75
Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP            38,76        0,04                3,76                -                  -                  -                    -                  -                   -                    -                      -                  -                 -   22,01 11,99 0,99

2.2 Đất an ninh CAN               1,24        0,00                     -                  -                  -                  -                    -                  -                   -                    -                      -                  -                 -                    -   0,77 0,47

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN            52,30        0,05                     -                  -                  -                  -                    -                  -                   -                    -   52,30                -                 -                    -                  -                     -   
2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD            16,37        0,02                0,21 0,29 0,13                -                    -   4,17                 -   1,13                -                 -                    -   5,14 5,30

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC            45,37        0,05                0,23 18,45           3,32                  -                  -                   -                    -   6,98 7,12 1,25 0,06 7,78 0,18

2.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS            40,79        0,04                     -   17,69           1,14           3,64             2,00                -               5,00                  -                      -                  -                 -                  -              11,32 
2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX            31,13        0,03                     -   4,73                -                  -   2,74                -   3,25                  -                      -                  -                 -                    -                  -   20,41

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã

DHT 4.420,25 4,55           110,55       378,59         75,42         89,09        148,49      177,59        529,21        111,58           160,27      156,82      113,44        371,19      104,41       1.893,60 

Trong đó:
- Đất giao thông DGT      1.281,44       1,32             68,91      188,77 49,16        75,62 120,12 79,28 48,25 88,31 126,12 124,37 43,28 126,94 65,73 76,58

- Đất thủy lợi DTL         401,84       0,41             23,82      153,77               -            2,48 5,47 62,86                -                   -                     -                 -   0,08 152,02               -   1,35

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH              8,13       0,01                    -                 -                 -                 -                   -                 -                  -                   -   0,50 1,22               -                   -   1,84 4,56

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT              7,84       0,01               0,40           0,62          0,23          0,29 0,26 0,15 0,29 0,19 1,07 1,00               -   0,58 2,64 0,10

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD            67,22       0,07               5,91           4,42 2,02          4,00 4,57 3,24 3,10 3,94 10,73 6,09 0,50 4,31 7,10 7,28

- Đất xây dưng cơ sở thể thể dục thể thao DTT            38,56       0,04               3,80           5,18 4,16          1,72 3,79 1,45 0,12 2,87 1,70 4,76 0,65 2,53 3,50 2,34

- Đất công trình năng lượng DNL      2.460,94       2,53                    -             2,41 0,46          0,03 0,04 20,44 476,85 0,63 0,63               -   64,60 78,61 19,45 1.796,78

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV              1,41       0,00               0,08               -   0,04          0,05 0,03 0,07                -   0,02 0,19 0,02               -   0,21 0,42 0,27

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                  -              -                      -                 -                 -                 -                   -                 -                  -                   -                     -                 -                 -                   -                 -                    -   
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT                  -              -                      -                 -                 -                 -                   -                 -                  -                   -                     -                 -                 -                   -                 -                    -   
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA              4,84       0,00                    -             0,32               -            0,62 2,01               -                  -   1,89                   -                 -                 -                   -                 -                    -   
- Đất cơ sở tôn giáo TON            14,13       0,01               1,63           1,92          1,44               -   2,37               -                  -   1,01 2,53               -                 -   0,56 2,17 0,50

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD         131,81       0,14               6,00         20,86        17,91          3,83 9,83        10,09 0,60 12,56 16,80 19,35 4,33 5,43 1,06 3,15

- Đất chợ DCH              2,11       0,00                    -             0,33               -            0,45                 -                 -                  -              0,16                   -                 -                 -                   -   0,49 0,68

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                   -              -                       -                  -                  -                  -                    -                  -                   -                    -                      -                  -                 -                    -                  -                     -   
2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH            22,03        0,02                1,28            0,73           1,00           1,07 1,26 2,27 0,74 1,54 1,86 3,82 0,81 4,15 0,27 1,24

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV               3,66        0,00                     -                  -                  -                    -                  -                   -                    -                      -                  -                 -                    -   3,66                   -   
2.11 Đất ở tại nông thôn ONT          666,85        0,69              50,55 94,52 50,04         66,81 76,76         47,19 21,21 62,15 75,56 61,33 25,43 35,31                -                     -   
2.12 Đất ở tại đô thị ODT          140,24        0,14                     -                  -                  -                  -                    -                  -                   -                    -                      -                  -                 -                    -   63,70 76,54

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC            13,71        0,01                1,35 0,59           0,44           0,37 0,41           0,61 0,78 0,38 0,49 0,82 1,11 0,89 4,50 0,97

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS               7,83        0,01                     -              0,23                -             0,06 0,72                -   0,10 0,65 0,97                -                 -   3,52 1,52 0,07

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON          438,99        0,45              20,37         30,10 19,87         14,07 26,22 25,47 6,85 42,14 47,81 42,44 11,25 131,54 12,05 8,81

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC            77,27        0,08                     -              0,07                -           46,07                  -   0,88                 -   0,51                    -   0,72               -                    -                  -   29,02

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK            28,82        0,03                3,71            2,43 1,86           1,74 0,89 1,81                 -   1,78 2,35                -                 -                    -   0,42 11,83

3 Đất chưa sử dụng CSD 5.098,03 5,24 475,85 169,40 0,69 66,25 387,56 277,89 1.699,81 273,05 580,61 0,00 209,28 635,40 289,21 33,02
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